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MÔN THI : MGT 403 (AO) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 501/1  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26207234042 Nguyễn Nguyên Hồng Ân MGT 403 AO K26DLL

2 27202153129 Lê Thị Ngọc Bích MGT 403 AO K27QTN

3 27202140940 Đỗ Trần Quỳnh Châu MGT 403 AO K27QTH

4 27202849420 Lê Đan Châu MGT 403 AO K27QTD

5 27212901080 Võ Huỳnh Mỹ Chi MGT 403 AO K27QTN

6 28204503588 Phạm Thị Hương Đào MGT 403 AO K28QEC

7 27202131551 Thân Thị Kim Duyên MGT 403 AO K27QTH

8 27202145279 Võ Thị Trương Duyên MGT 403 AO K27QTH

9 27202827924 Võ Thị Mỹ Duyên MGT 403 AO K27QTD

10 27202835904 Thân Thị Mỹ Duyên MGT 403 AO K27QTD

11 27202101225 Phạm Hoàng Giang MGT 403 AO K27QTH

12 27202838507 Nguyễn Ngọc Thùy Giang MGT 403 AO K27QTD

13 27202243602 Cao Thị Thanh Hà MGT 403 AO K27QTN

14 27212902935 Nguyễn Thuý Hằng MGT 403 AO K27QTN

15 27207121662 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh MGT 403 AO K27QNT

16 27214739155 Trần Nhật Hào MGT 403 AO K27QTC

17 27202143111 Hồ Thị Thanh Hậu MGT 403 AO K27QTH

18 27202802146 Nguyễn Lê Hậu Hậu MGT 403 AO K27QTD

19 27202642218 Trần Thúy Hiền MGT 403 AO K27KDN

20 27212953005 Nguyễn Mai Thảo Hiền MGT 403 AO K27QTN
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2/6

MÔN THI : MGT 403 (AO) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 501/2  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212801183 Nguyễn Phan Hòa MGT 403 AO K27QTD

2 27202523024 Lương Thị Hương MGT 403 AO K27KNN

3 27212146500 Phạm Đức Huy MGT 403 AO K27QTH

4 27212600975 Vương Thanh Huyền MGT 403 AO K27KDN

5 27212146684 Trần Nguyễn Khánh MGT 403 AO K27QTH

6 27212822630 Đặng Quang Khánh MGT 403 AO K27QTD

7 27202824834 Phạm Thị Thanh Kiều MGT 403 AO K27QTD

8 27217131784 Đoàn Văn Lại MGT 403 AO K27DLK

9 27202629986 Lê Ngọc Lan MGT 403 AO K27KDN

10 27202646549 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan MGT 403 AO K27KDN

11 27202234135 Phạm Thùy Linh MGT 403 AO K27QTM

12 27202653511 Nguyễn Thị Nhã Linh MGT 403 AO K27KDN

13 27203934631 Phan Thị Tố Linh MGT 403 AO K27KDN

14 27212844261 Trần Gia Linh MGT 403 AO K27QTD

15 27214553198 Lê Nguyễn Khánh Linh MGT 403 AO K27KNN

16 28204646113 Lê Thị Huyền Linh MGT 403 AO K28QTM

17 27202231541 Nguyễn Thị Mỹ Lợi MGT 403 AO K27QTM

18 26217124568 Nguyễn Phan Thành Luân MGT 403 AO K26QTM

19 27202238756 Lê Thị Hồng Mai MGT 403 AO K27QTM

20 27207125392 Nguyễn Nữ Thiên Minh MGT 403 AO K27DLK
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MÔN THI : MGT 403 (AO) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27217128728 H'Trùng Mlô MGT 403 AO K27DLK

2 27202838786 Nguyễn Huyền My MGT 403 AO K27QTD

3 27212802681 Phan Hà My MGT 403 AO K27QTD NỢ HP

4 27214543766 Nguyễn Đoàn Hà My MGT 403 AO K27KNN

5 27217029880 Trần Cảnh Nam MGT 403 AO K27QKB

6 27202231440 Võ Thị Hồng Nga MGT 403 AO K27QTM

7 27203327588 Nguyễn Thị Bích Nga MGT 403 AO K27QTD

8 27212803063 Võ Lê Thu Ngân MGT 403 AO K27QTD

9 27206538657 Nguyễn Bảo Ngọc MGT 403 AO K27KNN

10 27212201019 Trần Bảo Ngọc MGT 403 AO K27QTM

11 27212800558 Nguyễn Hà Quý Ngọc MGT 403 AO K27QTD

12 27212845786 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc MGT 403 AO K27QTD

13 27207121852 Trương Ngọc Thảo Nguyên MGT 403 AO K27DLK

14 27212727267 Đặng An Nguyên MGT 403 AO K27QTH

15 27202122194 Trịnh Minh Nguyệt MGT 403 AO K27QTH

16 27204601824 Trần Thị Ánh Nguyệt MGT 403 AO K27KDN

17 27204541504 Hoàng Thị Thanh Nhàn MGT 403 AO K27KDN

18 27217120413 Nguyễn Phú Nhân MGT 403 AO K27DLK

19 27202140760 Thân Thị Ngọc Nhi MGT 403 AO K27QTH

20 27202220765 Cái Yến Nhi MGT 403 AO K27QTM
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MÔN THI : MGT 403 (AO) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202248554 Trần Nguyễn Tuyết Nhi MGT 403 AO K27QTM

2 27204542410 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 403 AO K27KNN

3 27207100842 Lương Huỳnh Yến Nhi MGT 403 AO K27DLK

4 27202602835 Lê Thị Quỳnh Như MGT 403 AO K27KDN

5 27202325767 Hoàng Thị Hồng Nhung MGT 403 AO K27KNN

6 27202602174 Võ Thị Nhung MGT 403 AO K27KDN

7 27202244012 Phạm Thị Thúy Ni MGT 403 AO K27QTM

8 27214552837 Nguyễn Hoàng Phúc MGT 403 AO K27KNN

9 27202121896 Nguyễn Như Phương MGT 403 AO K27QTH

10 27203043109 Nguyễn Hiền Lan Phương MGT 403 AO K27QHV

11 27212427006 Phan Nhật Quang MGT 403 AO K27QTH

12 27207131271 Hồ Thị Quý MGT 403 AO K27DLK

13 27202133991 Lê Thị Quyên MGT 403 AO K27QTH

14 28204306543 Trần Đoàn Thảo Quyên MGT 403 AO K28QTH

15 27202102859 Phan Thị Diễm Quỳnh MGT 403 AO K27QTH

16 27202250951 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh MGT 403 AO K27QTM

17 27212302634 Trương Ngọc Như Quỳnh MGT 403 AO K27QTC

18 28204606919 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh MGT 403 AO K28QTM

19 27202228935 Nguyễn Thị Vân Sang MGT 403 AO K27QTH

20 27217327797 Nguyễn Ngọc Thảo Sương MGT 403 AO K27QNH
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5/6

MÔN THI : MGT 403 (AO) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 504/3  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212526693 Phạm Anh Tài MGT 403 AO K27KDN

2 27202429837 Nguyễn Lê Bích Thanh MGT 403 AO K27QTC

3 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MGT 403 AO K27QTM

4 26202218413 Nguyễn Thu Thảo MGT 403 AO K26QTM

5 27202127894 Nguyễn Thị Minh Thảo MGT 403 AO K27QTH

6 27202142583 Nguyễn Thị Thu Thảo MGT 403 AO K27QTH

7 27212844235 Nguyễn Hữu Ngọc Thảo MGT 403 AO K27QTD

8 27207129095 Lê Thị Như Thiện MGT 403 AO K27DLK

9 27202538892 Lê Thị Anh Thơ MGT 403 AO K27KDN

10 27202302418 Lương Thị Anh Thư MGT 403 AO K27QTC

11 27202651764 Trần Minh Thư MGT 403 AO K27KDN

12 27202640820 Nguyễn Thị Thanh Thương MGT 403 AO K27KKT

13 27212246140 Phạm Thu Thủy MGT 403 AO K27QTM

14 28204653041 Đào Thúy Thủy Tiên MGT 403 AO K28QTM

15 27212121700 Huỳnh Dương Quang Tin MGT 403 AO K27QTH

16 27202130077 Nguyễn Thị Bích Trâm MGT 403 AO K27QTH

17 27202851136 Lý Thị Lan Trâm MGT 403 AO K27QTD

18 27204539735 Trương Thị Bảo Trâm MGT 403 AO K27KNN

19 27202525829 Võ Thị Thùy Trang MGT 403 AO K27KDN

20 27202636275 Nguyễn Thu Trang MGT 403 AO K27KDN NỢ HP
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6/6

MÔN THI : MGT 403 (AO) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 504/4  - Tòa Nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202651847 Dương Lê Huyền Trang MGT 403 AO K27KDN

2 27202753496 Trần Thị Thuỳ Trang MGT 403 AO K27QNT

3 27202802833 Nguyễn Hà Trang MGT 403 AO K27QTD

4 27205249823 Hoàng Khánh Trang MGT 403 AO K27KDN

5 28204606921 Nguyễn Thị Thu Trang MGT 403 AO K28QTM

6 27202652013 Hoàng Thị Mai Trinh MGT 403 AO K27KDN

7 27202936635 Phan Thị Ngọc Trinh MGT 403 AO K27KDN

8 28204304508 Lê Thị Tú Trinh MGT 403 AO K28QTM

9 27207142712 Nguyễn Thị Cẩm Tú MGT 403 AO K27DLK

10 27202138461 Huỳnh Thị Kim Tuyền MGT 403 AO K27KDN

11 27202521411 Nguyễn Kim Tuyền MGT 403 AO K27QTH

12 27207128516 Thái Thị Ngọc Tuyền MGT 403 AO K27DLK

13 27202201893 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MGT 403 AO K27QTM

14 27202801480 Cao Thị Xuân Uyên MGT 403 AO K27QTD

15 27202835847 Lưu Thị Hoàng Uyên MGT 403 AO K27QTD

16 27202844287 Võ Thị Thuý Vân MGT 403 AO K27QTD

17 27204326937 Bùi Thị Hồng Vân MGT 403 AO K27KDN

18 27202131049 Nguyễn Thị Thúy Vi MGT 403 AO K27KNN

19 27212202342 Bùi Huỳnh Thanh Vỹ MGT 403 AO K27QTM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI


